
STT Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp

Số câu 

đúng Số câu sai

Tổng số 

giây suy 

nghĩ Thứ hạng

Số trận 

tham dự
1 ntt12-0366 Trần Nguyên Vũ 3a4 50 0 880 8 1

2 ntt12-0262 Đào Minh Khang 3a4 42 3 1158 278 1

3 ntt12-0219 Trần Ngọc Bảo Hân 3a1 42 8 1170 284 1

4 ntt12-0217 Đỗ Lê Gia Hân 3a1 39 9 1181 417 1

5 ntt12-0336 Phạm Linh Chi 3a4 38 10 1117 438 1

6 ntt12-0233 An Nhật Minh 3a1 37 4 1088 475 1

7 ntt12-0325 Đỗ Tuệ An 3a4 37 10 1185 503 1

8 ntt12-0323 Nguyễn Huy Tuấn 3a4 36 5 1159 533 1

9 ntt12-0316 Nguyễn An Phú 3a3 35 3 976 555 1

10 ntt12-0356 Hoàng Trọng Nghĩa 3a4 32 1 1175 745 1

11 ntt12-0355 Nguyễn Hải Ngân 3a4 32 12 1179 749 1

12 ntt12-0342 Lê Hà Bảo Hân 3a4 31 19 696 752 1

13 ntt12-0275 Nguyễn Tăng Anh Nhi 3a2 29 21 1037 876 1

14 ntt12-0360 Phạm Đức Thái 3a4 29 2 1118 885 1

15 minhduc467 Hoàng Minh Đức 3a3 29 10 1142 894 1

16 ntt12-0312 Phạm Khôi Nguyên 3a3 28 22 729 920 1

17 ntt12-2272 Trần Linh Chi 3a2 26 22 1166 1076 1

18 ntt12-0363 Nguyễn Thu Trang 3a4 25 12 1128 1113 1

19 ntt12-0308 Trương Tuyết Mai 3a3 24 17 1151 1183 1

20 ntt12-0203 Phạm Đức An 3a1 24 5 1185 1201 1

21 ntt12-0282 Nguyễn Quang Tùng 3a2 23 27 725 1213 1

22 ntt12-0206 Phan Đức Anh 3a1 23 23 1093 1230 1

23 ntt12-0362 Hà Anh Thư 3a4 23 4 1190 1257 1

24 ntt12-0343 Lý Bảo Hân 3a4 20 18 1070 1335 1

25 ntt12-0353 Nguyễn Huyền My 3a4 20 2 1127 1339 1

26 ntt12-0268 Trần Tú Linh 3a2 20 29 1162 1345 1

27 ntt12-0350 Phạm Đình Bình Khôi 3a4 19 18 1102 1367 1
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28 ntt12-0238 Phạm Hà Phương 3a1 18 32 454 1373 1

29 ntt12-0283 Trần Phúc Vinh 3a2 18 7 1170 1385 1

30 ntt12-0351 Lữ Khánh Lân 3a4 5 45 1178 1472 1

31 ntt12-0334 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 3a4 3 1 1189 1480 1


